
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế 

2. Địa chỉ: Cơ sở 1: 93 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế; Cơ sở 2: 30 Tô Hiến Thành, phường Gia Hội, TP. Huế 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00-11h30; 13h30-17h00 từ thứ 2 đến chủ nhật, trực 24/7  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí chuyên môn3 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)4 

Ghi chú5 

1  Nguyễn Khoa Nguyên 0001945/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa phụ sản, siêu âm tổng 

quát 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bác sỹ chính, Thạc sĩ Bác sĩ đa khoa - thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu tại khoa Nội, kỹ 

thuật siêu âm tổng quát, phụ trách chuyên 

môn tại khoa Nhi, khoa Nội, khoa Khám 

bệnh - Chỉnh hình. Thực hiện phạm vi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ 

lục số V và Phụ lục số IX theo chuyên khoa 

Phục hồi chức năng ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

 

 

Chứng chỉ PHCN 

cơ bản số 

00793/2022/B44-

BVH ngày 

29/9/2022 

Quyết định bổ sung 

PVHĐ: Khám 

bệnh, chữa bệnh đa 

khoa  

Số: 1105/QĐ – 

SYT 

2  La Vĩnh Cường 000240/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức 

năng 

Bác sỹ chính, Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa I 

chẩn đoán hình ảnh, định hướng PHCN, chịu 

trách nhiệm chuyên môn bệnh viện - thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, PHCN 

tại khoa Nội, khoa Khám bệnh - Chỉnh hình, 

phụ trách chuyên môn chẩn đoán hình ảnh 

tại khoa Dược - Cận lâm sàng. Thực hiện 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:2009/QĐ-SYT 

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

                                  Số: 233/BC-BVPHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                          Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2024 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số IX 

theo chuyên khoa Phục hồi chức năng, Chẩn 

đoán hình ảnh ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế. 

3  Nguyễn Văn Lâm 000637/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa phục hồi chức năng 

Bác sĩ đa khoa, định hướng PHCN - thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, PHCN 

tại khoa Khám bệnh - Chỉnh hình, khoa Nhi, 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

số V và Phụ lục số IX theo chuyên khoa 

Phục hồi chức năng ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:2010/QĐ-SYT 

4  Nguyễn Thái Long 000584/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa 

  Nhi, Phục hồi chức năng 

Bác sỹ chính, Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa II 

Nhi, định hướng PHCN - thực hiện khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, PHCN tại khoa 

Khám bệnh - Chỉnh hình, khoa Nội. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số 

IX theo chuyên khoa Phục hồi chức năng 

ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế. 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:317/QĐ-SYT 

5  Đặng Đức Cương 000885/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa nội, siêu âm chẩn đoán, 

Phục hồi chức năng 

Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa I PHCN - thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, phục 

hồi chức năng tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, siêu âm chẩn đoán tại khoa 

Dược - Cận lâm sàng. Thực hiện phạm vi 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa Phục hồi chức năng ban hành 

kèm theo Thông tư32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế. 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:49/QĐ-SYT 

6  Trương Thị Mỹ Phúc 0002603/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Phục hồi chức năng 

Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa I PHCN - thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, PHCN 

tại khoa Khám bệnh - Chỉnh hình, khoa Nội  

và đọc điện tim. Thực hiện phạm vi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ 

lục số V và Phụ lục số IX theo chuyên khoa 

 

 Chứng chỉ Điện 

tâm đồ cơ bản và 

nâng cao. 

Số: CC-

269/A012.01/20-

BV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phục hồi chức năng ban hành kèm theo 

Thông tư32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

Bằng CKI PHCN 

Số: 7460/CKI-2022       

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: Khám 

bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Số:2152/QĐ-SYT 

7  Mai Thị Ngọc Ý 003856/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Phục hồi chức năng, 

Nhi khoa 

Bác sỹ đa khoa, định hướng PHCN, Thạc sĩ 

Nhi khoa  - thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, nhi khoa, PHCN, thực hiện kỹ thuật 

Ngôn ngữ trị liệu tại khoa Khám bệnh - 

Chỉnh hình, khoa Nhi, khoa Nội. Thực hiện 

phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số IX 

theo chuyên khoa Phục hồi chức năng, 

chuyên khoa Nhi ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của 

Bộ Y tế. 

 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN, Nhi 

khoa 

Số:316/QĐ-SYT 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Ngôn ngữ 

trị liệu 09th. Số 

044/2023/A012-

CC-SĐH 

8  Đặng Thị Thanh Đan 0005540/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, thực hiện kỹ thuật tiêm nội 

khớp và các kỹ thuật chuyên môn quy định 

tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế  

 

Chứng chỉ Tiêm 

nội khớp (3T) 

Số: 

00648/2022/B44-

BVH 

Chứng chỉ đào tạo: 

Điện tâm đồ (3T). 

Số: 

241502.CC/A019 

9  Trần Rôn 0005580/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, kỹ thuật Hoạt động trị liệu 

và các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Phụ 

lục V ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế 

 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Bồi dưỡng 

kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Hoạt 

động trị liệu.  

Số: 

021/2023/A012-

CC-SĐH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng chỉ đào tạo: 

Điện tâm đồ (3T). 

Số: 

241602.CC/A019 

10  Lê Minh Đức 0005581/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, thực hiện kỹ thuật tiêm nội 

khớp, Điện cơ đồ và các kỹ thuật chuyên 

môn quy định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Tiêm 

nội khớp (3T) 

Số: 

00652/2022/B44-

BVH 

Chứng chỉ Điện cơ 

đồ cơ bản số CC-

18/A012.01/22-BV 

Chứng chỉ đào tạo: 

Điện tâm đồ. 

Số: 

241582.CC/A019 

11  Hồ Thị Nguyệt Kiều 0005573/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nhi, khoa Nội, ngôn ngữ trị liệu 

và các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Phụ 

lục V ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế 

 

Chứng chỉ Ngôn 

ngữ trị liệu Nhi 

Số: 5747/2022/CC-

ĐTLT/A014 

12  Trịnh Thị Thuỷ 0005668/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, định hướng đánh giá và can 

thiệp cho trẻ tự kỷ và các kỹ thuật chuyên 

môn quy định tại Phụ lục V và phụ lục IX 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ ĐTLT 

Định hướng đánh 

giá và can thiệp cho 

trẻ tự kỷ 

Số: 

DD2105069/21/B1

4 

13  Dương Phan Huy Miên 0001292/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội và các kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

   

14  Lô Thị Thanh Hải 0005989/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nhi, khoa Nội, ngôn ngữ trị liệu 

và các kỹ thuật chuyên môn quy định tại Phụ 

 

Chứng chỉ Ngôn 

ngữ trị liệu Nhi 

Số: 2480/2023/CC-

ĐTLT/A014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lục V và phụ lục IX ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

15  Nguyễn Thị Lân 0005988/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội, siêu âm tim và các kỹ thuật 

chuyên môn quy định tại Phụ lục V và phụ 

lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y 

tế 

 

Chứng chỉ ĐTLT: 

Siêu âm tim 

Số: CC-

158/A012.01/23-

BV cấp ngày 

04/07/2023 

16  Võ Chí Dũng 0005995/TTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Bác sỹ đa khoa - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa Nội và các kỹ thuật chuyên môn 

quy định tại Phụ lục V và phụ lục IX ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế 

   

17  Đặng Thị Thanh Huyền 002268/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền, Phục hồi chức năng 

Bác sỹ chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền - 

thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng 

phương pháp Y học cổ truyền kết hợp y học 

hiện đại, PHCN tại khoa Khám bệnh - Chỉnh 

hình, khoa YHCT và khoa khác trong khám 

chữa bệnh bằng phương pháp YHCT kết hợp 

PHCN. Thực hiện phạm vi hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số VI 

ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế. 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:1167/QĐ-SYT 

18  Võ Đại Quỳnh 003679/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Thạc sỹ, Bác sỹ Y học cổ truyền -thực hiện 

khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp Y 

học cổ truyền kết hợp y học hiện đại tại khoa 

YHCT và khoa khác trong khám chữa bệnh 

bằng phương pháp YHCT kết hợp PHCN. 

Thực hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục số VI ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế. 

   

19  Nguyễn Mạnh Hà 000653/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền, Phục hồi chức năng 

Bác sỹ YHCT thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền kết 

hợp y học hiện đại, PHCN tại khoa Khám 

bệnh - Chỉnh hình, khoa YHCT và khoa 

khác trong khám chữa bệnh bằng phương 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:1168/QĐ-SYT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực hiện phạm 

vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

20  Nguyễn Thị Như Hoa 000654/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền, Phục hồi chức năng 

Bác sỹ YHCT - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền kết 

hợp y học hiện đại, PHCN tại khoa Khám 

bệnh - Chỉnh hình, khoa YHCT và khoa 

khác trong khám chữa bệnh bằng phương 

pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực hiện phạm 

vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo 

Thông tư32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

 

Quyết định bổ sung  

PVHĐ: PHCN 

Số:1165/QĐ-SYT 

21  
Nguyễn Thị Phương 

Uyên 
003682/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Bác sỹ YHCT - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền kết 

hợp y học hiện đại tại khoa YHCT và khoa 

khác trong khám chữa bệnh bằng phương 

pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực hiện phạm 

vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

   

22  Ngô Thị Ngọc Gấm 004497/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Bác sỹ YHCT - thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền kết 

hợp y học hiện đại tại khoa YHCT và khoa 

khác trong khám chữa bệnh bằng phương 

pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực hiện phạm 

vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

   

23  Phạm Thị Thuỳ Dung 008055/ĐNA-CCHN 

Theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 

liệu/Phục hồi chức năng 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa- thực hiện 

công tác điều dưỡng, đánh giá, can thiệp trẻ 

tự kỷ, PHCN tại khoa Nhi, khoa Nội. Thực 

hiện phạm vi hành nghề của người có chức 

danh chuyên môn là điều dưỡng quy định tại 

phụ lục số XII ban hành kèm theo Thông tư 

 

Chứng chỉ thực 

hành lâm sàng về 

Vật lý trị liệu/Phục 

hồi chức năng, Số 

016.TT/B44-BVH 

Chứng chỉ ĐTLT 

Định hướng đánh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

giá và can thiệp cho 

trẻ tự kỷ 

Số: 

DD2105069/21/B1

4 

24  Trần Thị Ngọc Trang 001162/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, ngôn ngữ trị liệu tại 

khoa Nhi, khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành 

nghề của người có chức danh chuyên môn là 

điều dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Đào tạo 

liên tục Phục hồi 

chức năng chuyên 

ngành Ngôn ngữ trị 

liệu - Khoá học 9 

tháng  

Số: 27-2023/A063 

25  Võ Thị Tiến 003113/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, hoạt động trị liệu tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế. 

 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Bồi dưỡng 

kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Hoạt 

động trị liệu.  

Số: 028/2023/ 

A012-CC-SĐH 

26  Võ Thị Hòa 003351/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn cao đẳng điều dưỡng, theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức 

năng /Vật lý trị liệu 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, PHCN, ngôn ngữ trị 

liệu tại khoa Nội, khoa Nhi. Thực hiện phạm 

vi hành nghề của người có chức danh chuyên 

môn là điều dưỡng quy định tại phụ lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế. 

 

Chứng chỉ thực 

hành lâm sàng về 

Phục hồi chức năng 

/Vật lý trị liệu, Số 

147.TT/B44-BVH        

Chứng chỉ Đào tạo 

liên tục Phục hồi 

chức năng chuyên 

ngành Ngôn ngữ trị 

liệu - Khoá học 9 

tháng.  

Số:04-2023/A063 

27  Đặng Đức Diệu Tịnh 004044/QT-CCHN 

 Theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, ngôn ngữ trị liệu tại 

khoa Nhi, khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành 

nghề của người có chức danh chuyên môn là 

điều dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Đào tạo 

liên tục Phục hồi 

chức năng chuyên 

ngành Ngôn ngữ trị 

liệu - Khoá học 9 

tháng  

Số: 24-2023/A063 



28  Lê Huyền Trang 004716/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng tại khoa YHCT, khoa 

Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

29  Đinh Thị Lệ Huyền 004697/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, hoạt động trị liệu tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Bồi dưỡng 

kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Hoạt 

động trị liệu, khoá 

học 09 tháng.  

Số: 

011/2023/A012-

CC-SĐH 

30  Phan Thị Thùy Dương 004402/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng tại khoa YHCT, khoa 

Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

31  Ngô Thị Hồng Bông 004487/QB-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng, ngôn ngữ trị liệu tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Đào tạo 

liên tục Phục hồi 

chức năng chuyên 

ngành Ngôn ngữ trị 

liệu - Khoá học 9 

tháng  

Số: 01-2023/A063 

32  Trương Thị Thu Hoài 000590/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng đại 

học theo Quyết định số 41/2005/QĐ 

– BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa- thực hiện 

công tác điều dưỡng, tư vấn dinh dưỡng tại 

khoa Khám bệnh - Chỉnh hình, khoa Nội, đo 

điện tim. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

 

 

 

 

 

 



33  Lê Thị Hồng Phương 0002956/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng bệnh viện, ngôn ngữ trị 

liệu tại khoa Nhi, khoa Nội. Thực hiện phạm 

vi hành nghề của người có chức danh chuyên 

môn là điều dưỡng quy định tại phụ lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Đào tạo 

liên tục Phục hồi 

chức năng chuyên 

ngành Ngôn ngữ trị 

liệu - Khoá học 9 

tháng  

Số: 20-2023/A063 

34  Nguyễn Thị Ngọc Anh 000544/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng đại 

học theo Quyết định số 41/2005/QĐ 

– BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

Thạc sĩ, cử nhân điều dưỡng đa khoa- thực 

hiện công tác điều dưỡng tại khoa Khám 

bệnh - Chỉnh hình, khoa Nội. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người có chức danh 

chuyên môn là điều dưỡng quy định tại phụ 

lục số XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

   

35  
Lương Nguyễn Khánh 

Hoàng 
005118/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng điều dưỡng đa khoa- thực hiện 

công tác điều dưỡng, KTV dụng cụ chỉnh 

hình  tại khoa Khám bệnh - Chỉnh hình, khoa 

Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người có chức danh chuyên môn là điều 

dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng nhận hoàn 

thành khoá học: 

 Nẹp chỉnh hình chi 

dưới   

(18 tháng) 

36  Đỗ Thị Huyền Trân 0005376/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cao đẳng điều dưỡng đa khoa - thực hiện 

công tác điều dưỡng tại khoa Nội, đo điện 

tim. Thực hiện phạm vi hành nghề của người 

có chức danh chuyên môn là điều dưỡng quy 

định tại phụ lục số XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

37  Lê Thị Thanh Nguyệt 0005397/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa - thực hiện 

công tác điều dưỡng, ngôn ngữ trị liệu tại 

khoa Nhi, khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành 

nghề của người có chức danh chuyên môn là 

điều dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ ngôn 

ngữ trị liệu.  

Số: 86/2023/A012-

CC-SĐH  

38  Nguyễn Thanh Hải 000650/TTH-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng  
Cử nhân PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 

liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại khoa    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

39  Nguyễn Thị Ánh Nhật 000651/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

trung học chuyên ngành phục hồi 

chức năng, theo thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân  tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

40  Lê Thị Xuân 000648/TTH-CCHN   Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng  

Cử nhân PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 

liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân  tại khoa 

Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

41  Mai Thị Bảo Tâm 004316/TTH-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng  

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân tại khoa Nhi. Thực hiện phạm 

vi hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

 

Chứng chỉ ngôn 

ngữ trị  

liệu. 

Số: 65-2020/A063 

42  Nguyễn Văn Hàng 0001782/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên đại 

học chuyên ngành vật lý trị liệu, theo 

Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ y tế về 

Cử nhân Vật lý trị liệu - thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, theo dõi, 

chăm sóc bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người hành nghề có 

chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục 

hồi chức năng quy định tại phụ lục số XIV 

 

Chứng chỉ âm ngữ 

trị  

liệu và thính học. 

Số: 906C/A012 



ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ban hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

 

43  Trần Thị Trang 0001931/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên đại 

học chuyên ngành vật lý trị liệu, theo 

thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 

Cử nhân Vật lý trị liệu, thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu, ghi điện cơ đồ, theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người hành nghề có 

chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục 

hồi chức năng quy định tại phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

 

 

Chứng chỉ Điện cơ 

đồ cơ bản 

Số CC-

23/A012.01/22-BV 

44  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0001936/QT-CCHN  Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng  

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc 

bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện phạm vi 

hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

   

45  Đỗ Minh Nghĩa 003494/QB-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, Phục hồi 

chức năng  

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc 

bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện phạm vi 

hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

   

46  
Nguyễn Cửu Quỳnh 

Hương 
004140/TTH-CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng  

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc 

bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện phạm vi 

hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  Bùi Võ Nhật Linh 0005370/TTH-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng  

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng, thực hiện 

kỹ thuật Vật lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc 

bệnh nhân  tại khoa Nội. Thực hiện phạm vi 

hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

   

48  Trương Đức Minh 0001781/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên đại 

học chuyên ngành vật lý trị liệu, theo 

thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh 

nhân  tại khoa Nội . Thực hiện phạm vi hành 

nghề của người hành nghề có chức danh 

chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi chức 

năng quy định tại phụ lục số XIV ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

   

49  Trần Thị Ánh Hồng 000644/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

trung học chuyên ngành phục hồi 

chức năng, theo thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân tại khoa Nội. Thực hiện phạm 

vi hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

 

Chứng chỉ âm ngữ 

trị  

liệu và thính học. 

Số: 906/A012 

50  Nguyễn Thị Linh 000646/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

trung học chuyên nghành vật lý trị 

liệu/ phục hồi chức năng, theo thông 

tư số 23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức kỹ thuật y học 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

51  Nguyễn Thị Hải Đường 000645/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

trung học chuyên ngành phục hồi 

chức năng, theo thông tư số 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, theo dõi, chăm 

sóc bệnh nhân tại khoa Nhi. Thực hiện phạm 
 

Chứng chỉ ngôn 

ngữ trị  



23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

liệu. 

Số: NN21/08 

52  Lê Thị Thùy Trang 000643/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

trung học chuyên ngành phục hồi 

chức năng, theo thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại 

khoa Nhi . Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

53  Nguyễn Thị Hà 0002831/QB-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng  

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại 

khoa Nhi . Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

54  Đinh Thị Loan 003185/QB-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng  

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại 

khoa Nhi. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

55  Đặng Xuân Tùng 000649/TTH-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, Phục hồi 

chức năng   

Cử nhân Vật lý trị liệu - thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, theo dõi, 

chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nhi. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người hành nghề có 

chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục 

hồi chức năng quy định tại phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-

 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Bồi dưỡng 

kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Hoạt 

động trị liệu, khoá 

học 09 tháng.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

 

Số: 

031/2023/A012-

CC-SĐH 

56  Võ Xuân Hải 000647/TTH-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng   

Cử nhân Vật lý trị liệu - thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, theo dõi, 

chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người hành nghề có 

chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục 

hồi chức năng quy định tại phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

 

 

Chứng chỉ đào tạo 

liên tục: Bồi dưỡng 

kiến thức kỹ thuật 

Phục hồi chức năng 

chuyên ngành Hoạt 

động trị liệu, khoá 

học 09 tháng  

Số: 006/2023/ 

A012-CC-SĐH 

57  Phạm Duy Duẩn 000652/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách kỹ thuật viên 

đại học chuyên ngành vật lý trị liệu, 

theo thông tư số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y 

học 

Cử nhân Vật lý trị liệu - thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, theo dõi, 

chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nhi. Thực hiện 

phạm vi hành nghề của người hành nghề có 

chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục 

hồi chức năng quy định tại phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế 

 

 

Chứng chỉ âm ngữ 

trị  

liệu và thính học. 

Số: 906B/A012 

58  Hoàng Các Lâm 0005578/TTH-CCHN 

Tham gia gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

Y sỹ đa khoa - thực hiện kỹ thuật PHCN, 

công tác điều dưỡng, chăm sóc, theo dõi 

bệnh nhân tại khoa Nội. Thực hiện phạm vi 

hành nghề của người hành nghề có chức 

danh chuyên môn là Kỹ thuật y phục hồi 

chức năng quy định tại phụ lục số XIV ban 

hành kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

 

Chứng chỉ thực 

hành lâm sàng Vật 

lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 12 

tháng. Số 

B44.68.TT/BVH-

ĐT/2016 

 

59  Hoàng Thị Giang 000664/TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch kỹ thuật viên đại 

học chuyên ngành xét nghiệm y học, 

theo thông tư số 23/2009/TT-BYT 

ngày 01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y 

học 

Cử nhân xét nghiệm - thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm tại khoa Dược - Cận lâm sàng. Thực 

hiện phạm vi hành nghề của người hành 

nghề có chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y 

xét nghiệm y học quy định tại phụ lục số 

XIV ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

Quyết định số 

1849/QĐ 

-SYT ngày 

22/5/2015 về việc 

bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  Phạm Thị Thanh Hương 000642/TTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Cử nhân xét nghiệm - thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm tại khoa Dược - Cận lâm sàng. Thực 

hiện phạm vi hành nghề của người hành 

nghề có chức danh chuyên môn là Kỹ thuật y 

xét nghiệm y học quy định tại phụ lục số 

XIV ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

61  Lư Bá Bảo Nguyên 0005202/TTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học  

Cử nhân chẩn đoán hình ảnh y học - thực 

hiện kỹ thuật hình ảnh y học tại khoa Dược - 

Cận lâm sàng. Thực hiện phạm vi hành nghề 

của người hành nghề có chức danh chuyên 

môn là Kỹ thuật y hình ảnh y học quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

62  Phạm Thị Hồng Nhung 000655/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT - thực hiện theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

   

63  Nguyễn Thị Kim Hằng 0001778/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

 

Chứng chỉ Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng (3T) 

Số: 

B44.39.TT/BVH-

ĐT/2015 



64  Huỳnh Thị Lan Hương 003421/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

65  Nguyễn Quang An 004162/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

66  Nguyễn Thị Mỹ Lan 004161/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

67  Hồ Thị Thanh Hà 0002358/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

68  Trần Thị Phương Nhi 004362/ TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   



69  Nguyễn Thị Bích Ngọc 003426/TTH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

 

 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế. 

   

70  
Nguyễn Ngọc An 

Khương 
004023/TTH-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế. 

   

71  Ngô Thị Thuỳ Trang 004078/TTH-CCHN 
Khám chữa, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế. 

   

72  Nguyễn Thanh Minh Trí 004860/TTH-CCHN 
Khám chữa, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng tại khoa YHCT và khoa khác trong 

khám chữa bệnh bằng phương pháp YHCT 

kết hợp PHCN. Thực hiện phạm vi hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ 

lục số XI ban hành kèm theo thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế. 

 

Chứng chỉ Phục hồi 

chức năng cơ bản 

(6T) 

CC-

134/A012.01/20-

BV 



73  Hồ Ngọc Cương 004652/TTH-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Phục 

hồi chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 - 11h30 

13h30-17h00 

Từ thứ 2 đến 

chủ nhật 

Trực 24/7 

 

 

Kỹ thuật viên PHCN, thực hiện kỹ thuật 

PHCN, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân tại 

khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành nghề của 

người hành nghề có chức danh chuyên môn 

là Kỹ thuật y phục hồi chức năng quy định 

tại phụ lục số XIV ban hành kèm theo thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

 

   

74  Lê Thị Diệu Trâm 004359/TTH-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

 

Cao đẳng Điều dưỡng, thực hiện công tác 

điều dưỡng tại khoa Nội, đo điện tim. Thực 

hiện phạm vi hành nghề của người có chức 

danh chuyên môn là điều dưỡng quy định tại 

phụ lục số XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Bộ Y tế 

   

75  Nguyễn Viết Phi Nam 0005783/TTH-CCHN 
Khám chữa, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

76  Hồ Văn Thành 0005810/TTH-CCHN 
Khám chữa, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   

77  Nguyễn Thị Hoài Thanh 004579/QT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng, theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Cử nhân Điều dưỡng đa khoa, thực hiện 

công tác điều dưỡng tại khoa Y học cổ 

truyền, khoa Nội. Thực hiện phạm vi hành 

nghề của người có chức danh chuyên môn là 

điều dưỡng quy định tại phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

   



78  Vũ Thị Diệu Thu 012367/HNO-CCHN 

Thực hiện khám chữa, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền: Không dùng 

thuốc 

 Y sĩ YHCT, thực hiện  theo dõi, chăm sóc, 

kỹ thuật Y học cổ truyền tại khoa YHCT và 

khoa khác trong khám chữa bệnh bằng 

phương pháp YHCT kết hợp PHCN. Thực 

hiện phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Phụ lục số XI ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

  

 

1 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

2 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

3 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 

4 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 

5 Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có) .... 

6 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu. 

Nơi nhận:  

- Sở y tế Thừa Thiên Huế; 

- Ban giám đốc Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC.                                                    

TP Huế, ngày 11 tháng 04  năm 2024 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN KHOA NGUYÊN 
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